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TOÁN: KIỂM TRA  
I -  PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

A. Phân số 
𝟐

𝟑
 chỉ phần tô đậm của hình nào dưới đây: 

 

B. Một hộp có 15 viên bi xanh và 20 viên bi đỏ. Hỏi số viên bi đỏ chiếm bao nhiêu phần số viên bi 

cả hộp? 

a. 
3

1

                                 
 b.  

4

3
                                     c.  

7

4
                                 d. 

7

3
    

C. Trong các phân số: 
12

6
; 

33

11
; 

25

15
; 

10

13
 phân số tối giản là: 

          a.  
12

6
                                 b. 

33

11
                                   c. 

25

15
                       d. 

10

13
 

D. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số 
𝟒

𝟓
: 

           a.   
10

4

                       
        b.   

35

24

                                 
 c.   

15

12

                               
d.  

30

20

 
E. Các phân số được sắp xếp theo thứ từ bé đến lớn là: 

 

          a.  
3

2
; 

4

3
; ;

2

7
1.                   b.

4

3
; 

3

2
; ;

2

7
1.                       c. 

3

2
; 

4

3
;1 ; .

2

7
                 d. ;

2

7
1 ; ;

4

3

3

2
. 

 

G. Cho các hình vẽ: 

 

  

                        

     (A)                                     (B)                                     (C)                                        (D) 

Hình có diện tích lớn nhất là:  

       a. Hình (A)                      b. Hình (B)                       c. Hình (C)                      d. Hình (D)   

 

 

     

 

   

   

 

         
a. Hình 1 b. Hình 2 c. Hình 3 d. Hình 4 

 

5cm 

7cm 

 3cm 
5cm 

3cm 

2cm 

5cm 



Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào   : 

 a. 
3

5
 tấn = 600kg                                                     b. 15m210dm2 = 15100dm2                                                             

II -  PHẦN TỰ LUẬN:  

Bài 3: Tính: 

a  
5

6
 +

3

4
 = ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ;         b.  

5

4
 −  

3

12
 =  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

 

c. 
5

4
∶ 3 =  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ;         d. 6 ×  

11

12
 =  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

 

Bài 4: a.Tìm x:                                                           b. Tính giá trị biểu thức : 

       
2

7
 × 𝑥 =  

2

3
                                                 

5

8
 +  

2

9
 ×  

3

4
=  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

              x =  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯      =  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

  

             x =  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  

 

Bài 5: Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao 32m, cạnh đáy bằng 
4

3
 chiều cao. Tính diện 

tích mảnh đất đó. 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A 


